
STT MSSV Họ Tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0520000306 Nguyễn Thị Nhung TN. Quảng Thanh

2 0520000308 Nguyễn Thị Kim Nhung Hạnh Ngọc

3 0520000310 Võ Công Nhựt Tịnh Nhựt

4 0520000311 Trần Thị Hồng Oanh Chân Nguyên

5 0520000312 Văn Thị Kiều Oanh Diệu Thanh

6 0520000315 Nguyễn Minh Phát Minh Đạt

7 0520000322 Hầu Lâm Phùng

8 0520000323 Trần Bảo Phụng

9 0520000324 Võ Hữu Phước Quảng Đạt

10 0520000329 Huỳnh Lương Phương Đức Phú

11 0520000335 Phan Thị Ngọc Phượng TN. Diệu Trí

12 0520000336 Nguyễn Thị Thúy Phượng TN. Diệu Diễm

13 0520000337 Nguyễn Thị Phượng

14 0520000340 Lê Văn Quốc T. Trung Giảng

15 0520000342 Hồ Thị Quyên TN. Tuệ Nguyện

16 0520000346 Võ Thanh Sang T. Đồng Ngọc

17 0520000348 Hồ Ngọc Sơn Nguyên Thành

18 0520000353 Nguyễn Lâm Sơn T. Quảng Thiền

19 0520000355 Trần Vĩnh Sỹ Quang Hạnh

20 0520000359 Nguyễn Tuấn Tài T. Tánh Đức

21 0520000362 Võ Thị Cẩm Tâm TN. Hiệp Liên

22 0520000365 Phan Hữu Tấn T. Vạn Đức

23 0520000366 Trương Vĩnh Thạch Trung Sanh

24 0520000369 Đỗ Hoàng Thám T. Thường Tánh

25 0520000370 Mai Hồng Thắm TN. Thành Pháp

26 0520000372 Cáp Văn Thắng T. Phước Ý

27 0520000373 Nguyễn Thanh Thẳng T. Phước Đạt

28 0520000374 Võ Hoài Thanh Phúc Thiện

29 0520000377 Lê Thị Kim Thanh Hạnh An Thanh

30 0520000378 Hồ Tâm Thanh

31 0520000379 Biện Thị Thanh Tuệ Thanh
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32 0520000383 Nguyễn Chí Thành Hoa Tâm

33 0520000389 Nguyễn Anh Thành T. Chúc Nghiêm

34 0520000392 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Tuệ Liên

35 0520000393 Lê Thị Ngọc Thảo Huệ Quang

36 0520000395 Lê Văn Thảo T. Giác Thuyết

37 0520000398 Nguyễn Thị Thu Thảo Chơn Hương Bửu

38 0520000401 Hoàng Thị Thanh Thảo TN. Bảo Ngọc

39 0520000402 Ngô Thị Kim Thảo TN. Thảo Diệu

40 0520000403 Nguyễn Thị Bích Thảo TN. Bảo Anh

41 0520000404 Lương Thanh Thảo TN. Tâm Ngộ

42 0520000405 Nguyễn Văn Thích T. Thái Vĩ

43 0520000406 Lê Ngọc Thiên T. Chúc Nhiên

44 0520000407 Trần Quang Thiện T. Hoằng Hiền

45 0520000408 Vũ Thị Thìn TN. Hạnh Đạo

46 0520000409 Phạm Thị Ngọc Thơ TN. Minh Tuệ

47 0520000410 Lâm Bá Thọ Thiện Trí

48 0520000413 Nguyễn Thị Việt Thoa TN. Như Huệ

49 0520000415 Nguyễn Thị Thơm Nguyên Từ

50 0520000420 Nguyễn Thị Bạch Thu TN. Quảng An

51 0520000421 Trần Minh Thu Diệu Cẩm

52 0520000422 Nguyễn Thị Diễm Thư Giác Thanh Lâm

53 0520000423 Đỗ Văn Thuận T. Phước Ý

54 0520000425 Trần Thị Phong Thuận Giác Dược Thảo

55 0520000426 Nguyễn Trang Thương Quang Trí

56 0520000427 Lê Thị Xuân Thương TN. Huệ Viên

57 0520000430 Lưu Thị Thanh Thúy TN. An Khánh

58 0520000431 Trần Thị Thu Thúy TN. Nhật Hải

59 0520000434 Đỗ Thị Thu Thùy Nhuận Từ

60 0520000435 Trần Thị Thanh Thủy Phúc Như

61 0520000440 Nguyễn Thị Tiên Thánh Nhã

62 0520000441 Trịnh Thị Mỹ Tiên TN. Hạnh Nguyệt

63 0520000442 Nguyễn Tiến Tịnh T. Chúc Tịnh

64 0520000446 Võ Phạm Ngọc Trâm

65 0520000448 Hồ Thị Minh Trầm Diệu Tâm

66 0520000449 Nguyễn Minh Tố Trân Hoa Bảo

67 0520000450 Trần Thị Trang TN. Liên Thắm

68 0520000451 Nguyễn Thị Mỹ Trang Thanh Ngọc

69 0520000453 Nguyễn Thùy Trang Diệu Ngọc
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70 0520000457 Nguyễn Thị Kim Trang TN. Tuệ Nhã

71 0520000462 Nguyễn Thu Trang TN. Diệu Nghiêm

72 0520000463 Nguyễn Huyền Trang TN. Tâm Thuận

73 0520000464 Nguyễn Thị Trang Quang Đài

74 0520000470 Võ Như Triều T. Chơn Không Khai Phổ

75 0520000471 Phạm Thị Trinh TN. Long Thanh

76 0520000472 Trần Ngọc Hoài Trinh

77 0520000475 Lê Bá Trung Thiện Chí

78 0520000476 Võ Minh Trung Nhật Phúc Thành

79 0520000480 Nguyễn Thanh Tùng Đăng Tùng

80 0520000482 Võ Hiền T. Nhuận Lợi

81 0520000489 Mạc Thị Tuyết TN. Giác Hạnh Hải

82 0520000491 Phan Thị Tuyết Diệu Đoan

83 0520000493 Lương Hùng Ty T. Tánh Nguyện

84 0520000495 Ngô Thị Nhã Quyên TN. Hạnh An

85 0520000496 Trần Thị Tuyết Vân TN. Diệu Định

86 0520000497 Hồ Thị Thu Vân Quang Du

87 0520000498 Trần Thị Hồng Vân Hương Vân

88 0520000501 Châu Phước Vinh Đức Nhẫn

89 0520000506 Nguyễn Văn Vui T. Tâm Bằng

90 0520000509 Huỳnh Thị Xuân TN. Trí Khiêm

91 0520000511 Lưu Thị Kim Yến Huệ Đức

92 0520000518 Vũ Thị Nhài TN. Thiện Giải

93 0520000523 Trần Kim Hoàng TN. Huệ Thạnh

94 0520000524 Phan Vũ Kỳ T. Như Quang

95 0520000525 Chu Thị Biên TN. Hiền Tín

96 0520000526 Nguyễn Trọng Chân T. Hiện Thật

97 0520000528 Hoàng Thị Nguyệt TN. Nguyên Minh

THƯ KÝ

(Ký tên, Pháp danh)
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Page 3 CHK7-DTKTL-GD E


